TRƯỜNG THCS KHƯƠNG ĐÌNH              ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I LỚP 8

      NĂM HỌC 2020-2021                                         Môn kiểm tra:  TOÁN 

                                                                           Thời gian làm bài: 90 phút

                                                                          (Đề kiểm tra gồm 01 trang)

Bài 1 (2,0  điểm). Rút gọn biểu thức:
a) x(1 – x) + (x +1)(x – 2)
b)
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Bài 2 (2,0  điểm). Phân tích đa thức sau thành nhân tử:
a) 3x2 – 6xy + 3y2
b) x2 – y2 – 5x + 5y
Bài 3 (2,0 điểm). Cho biểu thức: 
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a) Tính giá trị của biểu thức A với x = 0.
b) Rút gọn biểu thức B

c) Tìm các giá trị nguyên của x để biểu thức C = A + B có giá trị là một số nguyên.

Bài 4 (3,5điểm). Cho tam giác ABC cân tại A, đường cao AH. Gọi O là trung điểm của AB, E là điểm đối xứng với H qua O.
a) Chứng minh tứ giác AHBE là hình chữ nhật.
b) Gọi F là trung điểm của AH. Chứng minhtứ giác ACHE là hình bình hành, và 3 điểm E, F, C thẳng hàng.
c) Cho biết AB = 5cm; BC = 8cm. Tính diện tích hình chữ nhật AHBE.
d) Kẻ HK vuông góc với AC tại K. Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng HK. Chứng minh AI(( BK.

Bài 5 (0,5 điểm). Cho x, y, z là các số dương thỏa mãn điều kiện:
(x + y)(y + z)(z + x) = 8xyz. Chứng minh x = y = z

-------------HẾT------------

HƯỚNG DẪN CHẤM
	Bài
	Câu
	Hướng dẫn
	Điểm

	1

(2,0đ)
	a

(1,0đ)
	Rút gọn biểu thức.

x(1 – x) + (x +1)(x – 2)
	

	
	
	= x – x2 + x2 – 2x + x – 2
	0,5

	
	
	= x2 – x2 + x – 2x + x – 2
	0,25

	
	
	= -2
	0,25

	
	b

(1,0đ)
	b)
[image: image5.wmf](

)

(

)

(

)

2

333

xxx

-+--


	

	
	
	=(x2 – 9) – (x2–6x + 9)
	0,5

	
	
	=x2 – 9 –x2 + 6x – 9
	0,25

	
	
	= 6x –18
	0,25

	2

(2,0đ)
	a

(1,0đ)
	Phân tích đa thức sau thành nhân tử.

3x2 – 6xy + 3y2
	

	
	
	=3(x2 – 2xy + y2) 
	0,5

	
	
	   = 3(x – y)2
	0,5

	
	b

(1,0đ)
	x2 – y2 – 5x + 5y
	

	
	
	=(x2 – y2) – (5x – 5y)
	0,25

	
	
	= (x – y)(x + y) – 5(x – y)
	0,5

	
	
	=(x – y)(x + y – 5)
	0,25

	3

(2,0đ)
	a

(0,5đ)
	Cho biểu thức: 
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Thay x = 0(TMĐK) vào biểu thức A ta có
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	0,25
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 Vậy với x = 0 thì 
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	b

(1,0đ)
	Rút gọn biểu thức B
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	0,25
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	c

(0,5đ)
	Với 
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[image: image20.wmf]C = A + B
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	Biểu thức C có giá trị nguyên khi x- 2 
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 Z;  loại  x = -2
	0,25



	4

(3,5đ)
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Vẽ hình ghi GT, KL 
	0,5đ

	
	a

(1,0đ)
	Chứng minh tứ giác AHBE là hình chữ nhật.

+ E là điểm đối xứng với H qua O

 Suy ra O là trung điểm của EH
	0,25

	
	
	+Tứ giác AHBE có O là trung điểm của AB và O là trung điểm của EH

=>Tứ giác AHBE là h.b.h (Dh n b) (1)
	0,25



	
	
	+ AH vuông góc với BC =>
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	0,25



	
	
	Từ (1) và (2) suy ra tứ giác AHBE là hình chữ nhật(Dhnb)
	0,25

	
	b

(0,75đ)
	+Chứng minhAE // HC

AE = HC

Tứ giác ACHE là hình bình hành
	0,25

0,25

	
	
	Vì tứ giác ACHE là hình bình hành

=>AH cắt EC tại trung điểm mỗi đường

Mà F là trung điểm của AH nên F là trung điểm của CE

=>E, F, C thẳng hàng
	0,25

	
	c

(0,75đ)
	Tam giác ABC cân có AH là đường cao nên AH là trung tuyến =>BH = 4cm
	0,25

	
	
	Tính được AH = 3cm
	0,25

	
	
	Diện tích hình chữ nhật AHBE là AH . HB = 12 (cm2)
	0,25

	
	d

(0,5đ)
	Gọi M là trung điểm của KC
C/m MI//HC =>MI vuông góc với AH
Chứng minh được I là trực tâm của tam giác AHM 
	0,25

	
	
	Từ đó chứng minh được AI vuông góc với BK
	0,25

	5
(0,5đ)
	(0,5đ)
	Ta có  (x + y)(y + z)(z + x) = 8xyz
Khai triển và thu gọn được
x(y – z)2 + y(z – x)2 + z(x – y)2 = 0

Kết hợp với ĐK x, y, z là các số dương suy ra
(y – z)2 = (z – x)2 = (x – y)2 = 0

=>x = y = z
	0,25
0,25


	Người ra đề                           NT chuyên môn                Tổ trưởng chuyên môn

Phạm Thị Tường Vân          Nguyễn Thị Hường                Nguyễn Thế Thắng
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